           BÀI ÔN CHUYỂN LẦN 5 - PH NHỚ NHẮC HS CHỊU KHÓ LÀM BÀI ĐẦY ĐỦ DÙM !
               Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
    Họ và tên HS: ...................................................... Lớp: ................................
      BÀI ÔN TẬP HỌC SINH TRÁNH DỊCH Ở NHÀ
                                          Môn: TOÁN
Bài 1: Viết theo mẫu
             4365 =   4000 + 300 + 60 + 5          
5464 = ..........................................................................................................
5487 = ..........................................................................................................
3405 = ..........................................................................................................
2300 = ..........................................................................................................
Bài 2: Tính:
3400 + 5000 + 1000 = ....................                 2000 + 200 – 100 =  ....................
2000 + 6000 – 3000 =   ....................               3000 x 3 – 6000 = ......................
Bài 3: Đặt tính rồi tính.
   4061 x 7               5014 x 5                    7245 : 3                     5861 : 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tìm x: 
       a) X : 3 = 7582 				    b)  X x 6 = 9084
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 5: Tính chu vi của cái sân hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng là 4 m.
                                                         Giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................
                             Thứ ba,  ngày 31 tháng 3 năm 2020
           BÀI ÔN TẬP HỌC SINH TRÁNH DỊCH Ở NHÀ
	
	                                     Môn: TIẾNG VIỆT
       I. Chính tả (nghe - viết ): 
            Nghệ nhân Bát Tràng

         Em cầm bút vẽ trên tay 
    Đất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa  
       Cách cò bay lả, bay la
 Lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng
       Con đò lá trúc qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đu đưa
      Bút nghiêng lất phất hạt mưa
Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn
      Hài hòa đường nét hoa văn
 Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng.
                                                 Hồ Minh Hà



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                                                                         
II. Luyện tập: 
1. Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi: “Ở đâu?”:

a) Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ở bờ đê.

b) Chú chim gõ kiến đang gõ lia lịa trên thân cây vải.

2. Em hãy đặt 1 câu theo mẫu Ai làm gì ? để nói về việc làm có ích của em hoặc người thân đã từng làm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Em hãy đặt 1 câu có sử dụng phép nhân hóa nói về con vật mà em yêu thích.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:
a. Sách Tiếng Việt lớp 3 của chúng em có các bài: tập đọc chính tả luyện từ và câu tập viết kể chuyện và tập làm văn.

b. Cả bốn bạn Hoa Cúc Lan Huệ đều là “cây Toán” của lớp.

5. Chọn ch hoặc tr điền vào chỗ  (…….) thích hợp các câu sau:
· ……úng tôi ngồi …..ong nhà làm    …..  ong    ….óng.

· Mình làm mẫu     ….ước để em mình bắt     ……ước.
                     - …..ưa nay, mình   …..ưa nghe tiếng hò của bà Năm.
6. Gạch chân từ viết sai và viết lại cho đúng:
           Cái nọ hoa ló năn nông nốc dưới sàng nhà.
Viết lại: 

…….………………………………………………………………



                           Thứ tư, ngày 01  tháng 4 năm 2020
Họ và tên HS: ...................................................... Lớp: ................................
          BÀI ÔN TẬP HỌC SINH TRÁNH DỊCH Ở NHÀ
                                           Môn: TOÁN

1. Đặt tính rồi tính: 
4 754  +  3 680	     5 840  –  795	             2 936  x  3		     6325  :  5 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3025  +  4127                   6002  –  4705               2409  x  4               2508 :  6
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Tính giá trị của biểu thức: 
a)   (1586 – 1382)   x   3			          b) 2015  x  4  –  5008
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c)   6012  –   (1015  :  5)		           	d)   368  +  655  x  3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tìm x: 
a)  x  :  8 =  372		                                b)  20860 :  x  =   5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d)   4280  –  x =  915                                      d)  x  +  812  =   1027
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 80 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi thửa ruộng đó? 
                                                      Giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.  Em hãy tìm một đồ vật mà em thích có dạng hình vuông rồi đo cạnh của đồ vật đó. Em cho biết chu vi của đồ vật đó nhé!
a)  Đồ vật có dạng hình vuông em thích đó là:  …………………………….
b)  Cạnh của đồ vật em thích đó là: ……………………………………………………………………………………
c) Chu vi của đồ vật em thích đó là: ………………………………………………………………………..................
c) Em sẽ bảo quản đồ vật mà em thích đó như thế nào?
……………………………………………………………………………
                           Thứ năm, ngày 02  tháng 4 năm 2020

Họ và tên HS: ...................................................... Lớp: ............................

         BÀI ÔN TẬP HỌC SINH TRÁNH DỊCH Ở NHÀ
                                           Môn: TIẾNG VIỆT
                                   
  PHẦN I: 
                  Học sinh đọc thầm bài:
                                      Bài học ngoại dạy 

    Tôi theo ngoại đi chợ, qua cầu khỉ, tôi làm rơi dép. Ngoại dắt tôi qua cầu, đặt gánh xuống, rồi quay lại tìm. Đuốc gần tàn, chợ còn xa, sương khuya lạnh buốt như kim chích vào da thịt, loay hoay một hồi, ngoại nói:
  - Thôi, bỏ đi con. Ngoại bán cau rồi mua cho con đôi dép mới.
    Tôi òa khóc, tay khư khư cầm chiếc dép còn lại. Ngoại gỡ tay tôi lấy chiếc dép để ven đường. Tôi tiếc của, đòi giữ lại. Ngoại bảo:
   - Để chiếc dép này lại đây. Mai, có đứa nhỏ nào đi soi ếch hay đi xúc cá lượm được chiếc kia thì có thể thấy chiếc này, hợp lại thành đôi mà mang. Người ta ai cũng có hai chân, con giữ một chiếc, người khác lượm được một chiếc, chẳng ai mang được.
             Khi tôi đi học đại học, ngoại qua đời.
Ngoại không biết một chữ i tờ. Nhưng bà đã dạy tôi bài học hay nhất mà tôi ôn đi ôn lại suốt đời mình..
									(Theo LÝ LAN)

PHẦN II:
	
	[bookmark: _Hlk36219556]   Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng nhất: (Câu 1 đến câu 5)
1/   Tại sao nhân vật “tôi” khóc?
A. Sợ cầu khỉ.
B.Thấy đường còn xa.
C.Tiếc chiếc dép bị đánh rơi.

2/   Bà ngoại hứa với cậu bé điều gì?
           A. Sẽ tìm bằng được chiếc dép cháu đánh rơi.
B. Bán cau xong sẽ mua cho cháu đôi dép mới. 
C. Sẽ mua đôi dép mới đẹp hơn đôi dép cũ cho cháu.


3/   Bà ngoại bảo đứa cháu làm việc gì?
A.                 A. Cho người bạn đôi dép cũ của mình.
B. Cho đứa bé soi ếch, bắt cá chiếc dép còn lại.
C. Để chiếc dép còn lại bên đường cho người nhặt được chiếc bị rơi.

4/   Bà ngoại đã khuyên dạy cháu điều gì?
           A. Phải cẩn thận hơn khi đi qua cầu khỉ để không làm mất dép.
           B. Nên giữ chiếc dép còn lại, sau khi đi chợ bán cau sẽ quay lại tìm chiếc kia.
           C. Nên nghĩ đến người khác vì nếu để lại chiếc dép này, ai tìm thấy chiếc kia sẽ được cả đôi để mang, không bỏ phí.
5/    Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào?
           A. Ngoại gỡ tay tôi lấy chiếc dép để ven đường.
           B. Để chiếc dép này tại đây.
           C. Khi tôi đi học đại học, ngoại qua đời.

6/    Đặt 2 câu theo mẫu Ai thế nào? nói về việc phòng chống dịch Covid:

a) ............................................................................................................
b) ............................................................................................................
7/    Viết lại các từ và cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa:
                      trần hưng đạo, trường sơn, cửu long

.................................................................................................................
.................................................................................................................
8/    Điền ch/tr vào chỗ trống:
         ……...í thức:       ….í óc; 	     xử    ..…í;   	…iều đình;  …..….ế tạo 	
 9/    Điền dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau rồi chép lại cho đúng chính tả:
	Mỗi mùa xuân đến, làng tôi lại tổ chức trò chơi đánh đu cái đu được làm bằng những cây tre già
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










                    Thứ sáu, ngày 03  tháng 4 năm 2020
Họ và tên HS: .........................................................  Lớp: .........................
        BÀI ÔN TẬP HỌC SINH TRÁNH DỊCH Ở NHÀ
                           
                                           Môn: TOÁN

 Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng sau đây:
a) Số liền trước của số 9999 là:
A. 9899              B. 9989                C. 9998                  D. 9889
b) Số bé nhất trong dãy số: 6289;   6299:   6298;   6288 là: 

A. 6289              B. 6299               C. 6298                  D. 6288 
c) Kết quả đúng của 8m 2dm = …………… dm là:

A. 82 dm                 B. 802 dm                     C. 820 dm               D. 10 dm. 
d) Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ:

A. thứ hai                    B. thứ ba                C. thứ tư             D. thứ năm 
Bài 2. Đặt tính rồi tính: 
a) 6943 + 1347       b) 9822  -   2918        c) 1816    4       d)  3192  :  7

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3: Tính giá trị biểu thức:
a) 758  -  223  +  2015 	     b) 8712 – 1060  x  3       c) 3291 + (6733 – 180)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
a)   5 km 42 m = …………….. m	     b)   6 m 48 cm = ………… cm
c) 1 giờ 2 phút = …………. phút            d) 3345 cm = ………. m ……  cm
 
Bài 5. Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 22 cm. Tính độ dài đoạn dây đó? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Nhà Hồng hái được 3510 trái bắp, nhà Hoa hái được nhiều hơn nhà Hồng là 571 trái bắp. Hỏi nhà Hồng và nhà Hoa hái được bao nhiêu trái bắp ngô ?
                                                    Giải
[bookmark: _GoBack]……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Bài 7: Em hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm (………) cho phù hợp: 
a) Mặt bàn học ở lớp em có dạng hình: ……………………………….
b) Chiều dài của mặt bàn khoảng là: ………………………….... cm
c) Chiều rộng của mặt bàn dài khoảng: ……………………….   cm
d) Tổng số đo độ dài của mặt bàn đó khoảng: …………………  cm
Bài 8: Muốn tính chu vi của hình chữ nhật, ta lấy: …………………… 
…………  cộng …………………………  cùng đơn vị đo rồi……………
………….   với  ……………
 Công thức là:…………………………………………………………




